	UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM


Số : 2154/QĐ-UBND
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Tam Kỳ, ngày 30  tháng 6 năm 2009


QUYẾT ĐỊNH

  Phê duyệt định mức và  giá cước vận chuyển hàng hoá  

từ Cửa Đại đến Cù Lao Chàm, thành phố Hội An.

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh giá, Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 104/2008/TT-BTC ngày 13/11/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 và Nghị định số 75/2008/NĐ-CP ngày 09/6/2008 của Chính phủ; 

Căn cứ Thông tư số 05/2004/TT-BTC ngày 30/01/2004 của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý giá hàng hoá, dịch vụ do Nhà nước đặt hàng thanh toán bằng nguồn ngân sách Nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 07/2005/TT-BXD ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn phương pháp xây dựng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình;

Căn cứ Quyết định số 39/2005/QĐ-UB ngày 30/5/2005 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành quy định quản lý Nhà nước về giá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

Căn cứ Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

 Theo đề nghị của UBND thành phố Hội An tại Tờ trình số 139/TTr-UBND ngày 04/6/2009, của Sở Tài chính tại Tờ trình số 256/TTr-STC ngày 30/6/2009,




     QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Ban hành mức giá cước vận chuyển, bốc xếp hàng hóa từ Cửa Đại ra đảo Cù Lao Chàm, như sau:
1. Mức giá cước vận chuyển từ hàng hoá bằng đường thuỷ từ Cửa Đại đến Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An (cự ly bình quân 15,5km): 47.000 đồng/tấn. Mức giá trên là mức giá tối đa đã bao gồm thuế giá trị gia tăng.

2. Đơn giá cước vận chuyển, bốc xếp hàng hoá từ trên thuyền lên đảo với mức giá 30.000 đồng/tấn. Đối với các loại hàng rời như: cát, đá, sỏi, gạch các loại... được áp dụng hệ số điều chỉnh là 1,4. (Chỉ áp dụng cho khu vực không có cầu tàu).

3. Việc vận chuyển hàng hoá bằng phương tiện đường bộ ở Cù Lao Chàm, xã Tân Hiệp, thành phố Hội An được áp dụng theo loại đường đặc biệt xấu, hệ số 2 (tương đương với địa bàn huyện Đông Giang) quy định tại Quyết định số 2637/QĐ-UBND ngày 12/8/2008 của UBND tỉnh về ban hành giá cước vận chuyển hàng hoá bằng ôtô được thanh toán bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.
 Điều 2. Ủy quyền Chủ tịch UBND thành phố Hội An xem xét, quyết định điều chỉnh, bổ sung  trong các trường hợp sau :

- Mặt bằng giá cước vận chuyển hàng hoá theo quy định tại Quyết định này có khác biệt so với giá cước vận chuyển hàng hoá thực tế từ Cửa Đại đến Cù Lao Chàm thì UBND thành phố Hội An xem xét, điều chỉnh nhưng mức tối đa không quá 1,2 lần.

- Giá nhiên liệu, tiền lương theo quy định của Nhà nước có biến động thì được điều chỉnh theo định mức sau:

	TT
	Hao phí thực tế
	Đơn vị tính
	Tính cho 1km/1tấn

	1
	Khấu hao
	% giá khấu hao
	0,0002425%

	2
	Sửa chữa
	% giá mua mới
	0,0002037%

	3
	Nhiên liệu
	
	

	3.1
	Nhiên liệu chính (dầu Disel)
	lít
	0,068421

	3.2
	Nhiên liệu phụ (nhớt)
	lít
	0,001632

	4
	Hao phí nhân công
	
	

	4.1
	Lái chính (thuyền trưởng hạng 3)
	công
	0,00340

	4.2
	Lái phụ (máy trưởng hạng 3)
	công
	0,00340

	5
	Chi phí khác
	% giá mua mới
	0,0001019%

	5.1
	Chi phí khác có liên quan
	% giá mua mới
	0,0000340%

	5.2
	Chi phí đăng kiểm
	% giá mua mới
	0,0000284%

	5.3
	Chi phí quản lý chung
	% giá mua mới
	0,0000396%

	6
	Lợi nhuận yêu cầu 
	% tổng chi phí
	5,00%


Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Tài chính, Giao thông - Vận tải, Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế, Chủ tịch UBND thành phố Hội An và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.
Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.
	Nơi nhận:
- Như điều 3;

· Bộ TC (B/C);

· TTTU, TTHĐND, UBND tỉnh;

· Các Sở, Ban, ngành;

· CPVP;

· Lưu: VT, KTN, KTTH.
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